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	Mã đề 212


ĐÁP ÁN CHI TIẾT
	Câu
	Đáp án
	                                                                  Giải thích chi tiết đáp án

	1
	D
	D. played 
Phương án D phát âm đuôi “ed” là âm /d/. các phương án còn lại được phát âm là âm /t/

	2
	C
	C. hour 
Phương án C chữ “h” là âm câm. Các phương án còn lại chữ “h” được phát âm là âm /h/

	3
	B
	B. athletics 
Phương án B trọng âm 2, các p/án còn lại trọng âm 1

	4
	D
	D. offer 
Phương án D trọng âm 1, các p/án còn lại trọng âm 2

	5
	D
	D. became possible
Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
 “Go by the board” là bị quên lãng, bị gạt bỏ >< Become possible: khả thi, có thể thực hiện
Tạm dịch: Giấc mơ đi học đại học của Ben bị gạt sang một bên khi bố anh ấy mất và anh ấy phải đi làm để kiếm sống.

	6
	C
	C. half-hearted 
Từ trái nghĩa – kiến thức về từ vựng
Strenuous (adj): tích cực, hăng hái >< half-hearted (adj): nửa vời, không nhiệt tình
Tạm dịch: Một số công ty đang thực hiện những nỗ lực tích cực để tăng tỉ lệ phụ nữ ở tất cả các cấp bậc nghề nghiệp.

	7
	A
	A. suitable 
Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Decent (adj): thích hợp, phù hợp = suitable (adj)
Tạm dịch: Các công việc phù hợp và chất lượng phải có sẵn cho tất cả những người có thể đi làm.

	8
	B
	B. engagement 
Từ đồng nghĩa – kiến thức về từ vựng
Commitment (n): sự cam kết = engagement (n)
Tạm dịch: Trong tình hình khủng hoảng tài chính hiện nay, các ngân hàng không được phép phá bỏ cam kết của họ với xã hội.

	9
	D
	D. You can borrow books from the library.
Tình huống giao tiếp:
Tạm dịch: Mary đang nói chuyện với thầy giáo trong văn phòng:
- Mary: “Thưa thầy, thầy có thể chỉ cho em các tìm tài liệu cho bài báo cáo khoa học của em được không ạ” 
- Thầy giáo: “______”
A. Tôi muốn em hiểu.                                                        B. Cố hết sức lên, Mary.
C. Ý em là các tập tin âm thanh của các học sinh khác     D. Em có thể mượn sách trong thư viện.

	10
	D
	D. I share your view
Tình huống giao tiếp:
Tạm dịch: Peter và John, 2 học sinh cấp 3, đang nói chuyện về các kì thi:
-Peter: “Tôi nghĩ các kì thi không phải là cách duy nhất để đánh giá học sinh.”
-John: “_____. Có nhiều cách khác nhau như thuyết trình và làm dự án”
A. Hoàn toàn không.                                    B. Điều này hoàn toàn không đúng.
C. Tôi hoàn toàn không đồng ý.                   D. Tôi cũng có quan điểm giống bạn.          

	11
	B
	B. Many 
Many đi với danh từ số nhiều đếm được “organizers”. 

	12
	A
	A. who 
WHO: đại từ quan hệ trong cụm “those who”-những người mà 

	13
	A
	A. afforded: được cung cấp 
Dẫn chứng: It is therefore suggested that sport may act as a kind of ‘nursery’ for volunteering and that the experiences afforded to young people in sport may be critical for their future volunteer involvement, not only in sport but the broader society.
Tạm dịch: Do đó thể thao cũng được xem như là cái nôi đào tạo cho công tác tình nguyện và những trải nghiệm mà thể thao mang lại cho thanh niên có thể trở thành yếu tố vô cùng quan trọng cho tương lai khi họ tham gia công việc tình nguyện, không chỉ trong thể thao mà còn trong các lĩnh vực khác của xã hội.

	14
	C
	C. “In addition”: thêm vào đó
(14)_________, it is possible to adopt a more formally structured recruitment programme through schools and universities. 

Tạm dịch: Một trong những phương pháp mà nhiều nhà tổ chức sự kiện lớn thường áp dụng là đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, mời độc giả tự liên hệ với tổ chức. Thêm vào đó, còn có thể áp dụng 1 biện pháp chiêu mộ chính thống hơn, thông qua các trường cấp 3 và đại học.

	15
	C
	C. benefit (n): lợi ích
Dẫn chứng: The benefit of this approach is to establish a relationship between the governing body of a particular sport and young people from an early age, in the hope that young people who are either spectators or participants in the sport continue from childhood to adulthood. 
Tạm dịch: Lợi ích của biện pháp này là thiết lập một mối quan hệ giữa cơ quan quản lý của một bộ môn thể thao cụ thể và thanh niên từ tuổi nhỏ, với hy vọng rằng những thanh niên dù là khán giả hay người chơi môn thể thao đó cũng sẽ tiếp tục từ tuổi thơ cho đến tuổi trưởng thành.

	16
	D
	D. How specialists help address eco-distress: Các chuyên gia đang giúp xử lý chứng phiền não liên quan đến môi trường như thê nào.
Dẫn chứng: 
-Tiêu đề: Got Climate Anxiety? These People Are Doing Something About It
Tạm dịch: Lo lắng về khí hậu? Có những người đang nỗ lực để xử lý vấn đề.
-Câu đầu đoạn 3: But as the prevalence of climate anxiety has grown, so has the number of people working to alleviate it, both for themselves and those around them.
Tạm dịch: Lo lắng về khí hậu càng ngày càng tăng thì số người đang nỗ lực để làm giảm nhẹ nó cũng tăng, cho cả bản thân họ lẫn những người xung quanh.

	17
	B
	B. More and more people are worried about the climate change’s effect on their mental health.
Dẫn chứng: Đoạn 2: Over the past five years, according to researchers at Yale University and George Mason University, the number of Americans who are “very worried” about climate change has more than doubled, to 26 percent. In 2020, an American Psychiatric Association poll found that more than half of Americans are concerned about climate change’s effect on their mental health.
Tạm dịch: Trong vòng 5 năm qua, theo các nhà nghiên cứu ở ĐH Yale Và ĐH George Mason, số lượng người Mỹ lo lắng về biến đổi khí hậu đã tăng hơn gấp đôi, tới 26%. Trong năm 2020, một cuộc khảo sát của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng hơn một nửa người Mỹ lo lắng việc biến đổi khí hậu có tác động đến sức khỏe tinh thần của họ.
Câu A: nội dung không được nhắc đến trong bài
Câu C: sai: Đoạn 2: Jennifer Atkinson, an associate professor of environmental humanities at the University of Washington, Bothell, became depressed after students told her they couldn’t sleep because they feared social collapse or mass extinction.
Tạm dịch: Jennifer Atkinson, phó giáo sư ngành khoa học nhân văn môi trường ở ĐH Washington, Bothell, đã bị suy sụp sau khi sinh viên kể với cô ấy rằng họ không thể ngủ được bởi vì lo sợ sự sụp đổ của xã hội hoặc sự tuyệt chủng hàng loạt.
Câu D: sai: Đoạn cuối: For many Americans, counseling for climate distress is relatively accessible. In some communities, however, especially in less wealthy countries, it may seem more like a rare privilege.
Tạm dịch: Đối với nhiều người Mỹ, các dịch vụ tư vấn chữa bệnh là tương đối dễ tiếp cận. Nhưng ở một số nơi khác, đặc biệt ở các nước nghèo, thì đây là việc còn khá hiếm.

	18
	B
	B. students 
Đại từ “they” thay cho “students”: cuối đoạn 1
Dẫn chứng: Jennifer Atkinson, an associate professor of environmental humanities at the University of Washington, Bothell, became depressed after students told her they couldn’t sleep because they feared social collapse or mass extinction.
Tạm dịch: Jennifer Atkinson, phó giáo sư ngành khoa học nhân văn môi trường ở ĐH Washington, Bothell, đã bị suy sụp sau khi sinh viên kể với cô ấy rằng họ không thể ngủ được bởi vì lo sợ sự sụp đổ của xã hội hoặc sự tuyệt chủng hàng loạt.

	19
	A
	A. “To help people feel less lonely and overcome the bad emotions from climate anxiety.”
Dẫn chứng: Đoạn 3:
“My overall goal is to help people feel less alone,” Dr. Wray said. “We need to restore ourselves so we don’t burn out and know how to be in this crisis for the long haul that it is.”
Tạm dịch: “Mục tiêu tổng quan của tôi là giúp mọi người cảm thấy bớt cô đơn,” tiến sĩ Wray nói. “Chúng ta cần phục hồi lại bản thân để mà không bị kiệt quệ và biết cách sống cùng cuộc khủng hoảng này về lâu về dài.”

	20
	D
	D. popularity
Từ vựng: prevalence (n): phổ biến = popularity (n)
Dẫn chứng: But as the prevalence of climate anxiety has grown, so has the number of people working to alleviate it, both for themselves and those around them.
Tạm dịch: Tuy nhiên, cũng như việc lo lắng về khí hậu càng ngày càng tăng thì số người đang nỗ lực để làm giảm nhẹ nó cũng tăng, cả cho chính bản thân họ và cho những người xung quanh nữa.

	21
	D
	D. pay 
Sửa lỗi câu: Kiến thức về quan hệ song song: PAY ( PAYING

	22
	B
	B. special region 
Sửa lỗi câu: Kiến thức về từ vựng (dùng từ sai ngữ cảnh): SPECIAL (adj: đặc biệt) ( SPECIFIC (adj: cụ thể, nhất định)
Tạm dịch: Cụm từ “đa dạng văn hóa” đôi khi được dùng để chỉ sự đa dạng của các xã hội và các nền văn hóa của loài người ở một khu vực cụ thể.”

	23
	D
	D. were singing
Sửa lỗi câu:
Kiến thức về sự tương hợp giữa chủ ngữ với giới từ đi kèm: “The actor and singer” là chỉ một người nên động từ phải chia số ít: WERE ( WAS

	24
	C
	C. Hay fever – a seasonal discomfort
Dẫn chứng: Đoạn 1 nói về những triệu chứng khó chịu của căn bệnh, và câu đầu đoạn 2 nói về 2 mùa dễ mắc bệnh này.
Dẫn chứng : “Symptoms of hay fever include watery and itchy eyes … in reaction to allergy-causing substances.”
Tạm dịch: “Các triệu chứng của sốt dị ứng bao gồm chảy nước mắt và ngứa mắt …”
“The most common cause of hay fever is the pollen of ragweed, which blossoms during the summer and autumn.”
Tạm dịch: “Nguyên nhân chính của sốt dị ứng hoa cỏ là phấn của cỏ phấn hương, loại hoa nở trong suốt mùa hè và mùa thu.”

	25
	C
	C. susceptible (adj): dễ mắc bệnh
Dẫn chứng : “Over extended periods of time, however, patients are prescribed a series of injections of the substance to which they are sensitive in order to increase immunity and thus be relieved of the seasonal allergy.”
Tạm dịch: Nếu mắc bệnh quá lâu, bệnh nhân được kê 1 loạt các mũi tiêm chứa chất mà họ dễ dị ứng nhằm tăng miễn dịch, do đó có thể giảm nhẹ bệnh dị ứng theo mùa này.

	26
	D
	D. The irritants are transported by wind: Các yếu tố gây bệnh được truyền qua gió.
Dẫn chứng : Although some communities have attempted to eliminate the plants that cause the reactions, elimination programs have not been successful because airborne pollen can travel considerable distances. 
Tạm dịch: Mặc dù các cộng đồng đã nỗ lực để loại trừ các loại cây gây dị ứng, nhưng các chiến dịch này vẫn chưa thành công do phấn hoa bay trên không trung có thể di chuyển những quãng đường rất xa.”

	27
	B
	B. mood changes: Sự thay đổi về tâm trạng 
Dẫn chứng : But the independent nervous system itself is part of the emotional- response center and may cause the feelings of anger, fear, resentment, and lack of self-confidence in reaction to allergy-causing substances.
Tạm dịch: Nhưng bản thân hệ thống thần kinh độc lập là một phần của trung tâm phản ứng cảm xúc và có thể gây ra những cảm giác như tức giận, lo sợ, oán giận và thiếu tự tin khi phản ứng lại với các chất gây dị ứng.”

	28
	A
	A. blockage (n): sự phong tỏa, ngăn chặn = obstruction (n): sự cản trở, phá rối

	29
	B
	B. victims of hay fever
Dẫn chứng : People suffering from hay fever may experience occasional wheezing and repeated bouts of sneezing and may even lose their sense of smell. Some may also have stopped-up ears.
Tạm dịch: Những người bị dị ứng với phấn hoa có thể trải qua những cảm giác như thở khò khè, các cơn hắt hơi lặp đi lặp lại và thậm chí có thể bị mất khứu giác. Một số người cũng có thể bị ù tai.

	30
	C
	C. avoid exposure to pollen: Tránh tiếp xúc với phấn hoa.
Dẫn chứng : To prevent hay fever or to decrease the severity of its symptoms, contact with the ragweed pollen should be reduced. If possible, stay indoors when the pollen count is high (over 50). Remember to keep windows and doors shut in your house. If it gets too warm, draw the curtains to keep out the sun and lower the temperature. If possible, avoid drying clothes outside. This will help to stop pollen being brought into your house. If you need to go outside or you're travelling, avoid cutting grass, playing or walking in grassy areas and camping – particularly in the early morning, evening and at night, when the pollen count is at its highest. Don’t forget to wear wraparound sunglasses to stop pollen getting in your eyes as well.
Tạm dịch: Để ngăn chặn dị ứng phấn hoa hoặc để giảm sự nghiêm trọng của các triệu chứng, việc tiếp xúc với phấn hoa của cỏ phấn hương nên được hạn chế. Nếu có thể, hãy ở trong nhà khi mức độ phấn hoa cao (trên 50) …

	31
	B
	B. Had the government acted sooner, the general public wouldn’t have been worried so much about the current situation.
Question 31: The government acted late. The general public was worried so much about the current situation. 
(Chính phủ hành động muộn nên công chúng đã rất lo lắng về tình hình lúc đó.)
Tạm dịch: B. Nếu chính phủ hành động sớm hơn thì công chúng đã không phải quá lo lắng về tình hình lúc đó.

	32
	C
	C. The footballer kept playing in spite of his severe injury.
Kiến thức:  In spite of + danh từ: mặc dù
Tạm dịch: Cầu thủ bóng đá đó vẫn tiếp tục thi đấu mặc dù bị thương nặng.

	33
	A
	A. owned
Kiến thức:  Câu điều kiện loại 2: If + S + past simple, S + would + V

	34
	B
	B. subsidized
Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ bị động
Tạm dịch: Một trường được trợ cấp bởi chính phủ có thể có chất lượng ngang với các trường tư nhân.

	35
	A
	A. cover (n): bìa sách
Kiến thức:  Mọi người thường đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài. Đó là lý do tại sao trang web của bạn bắt buộc phải có thiết kế chất lượng để thu hút khách hàng. 

	36
	A
	A. once your profile is available online 
Kiến thức: Sự tương hợp về thời
S + future simple + once + S + present simple.
Tạm dịch: Bạn sẽ nhận được bản xác nhận tự động bằng thư điện tử một khi hồ sơ của bạn có được đăng lên mạng.

	37
	D
	D. to look
Kiến thức:   promise to + verb infinitive: hứa sẽ làm gì
Tạm dịch: Viên thư kí hứa sẽ xem xét vấn đề và đưa  ra giải thích.

	38
	B
	B. although (conj): mặc dù
Kiến thức:  Liên từ
Tạm dịch: Ông tôi vẫn thích tập thể dục mặc dù đã già.

	39
	D
	D. healthy
Kiến thức:  dạng của từ (word form)
Tạm dịch: Trong thế giới sôi nổi ngày nay, mọi người luôn tìm kiếm những cách thức để đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.

	40
	C
	C. began 
Kiến thức:  tương hợp của các thời (QK đơn và QK tiếp diễn)
Tạm dịch: Khi cuộc nội chiến diễn ra, anh ta đang học ở Salamanca.

	41
	A
	A. get rid of: loại bỏ
Kiến thức:  Phrasal verbs
Tạm dịch: Quy định có thể là một cách hiệu quả để loại bỏ các công nghệ đã lỗi thời.
B. make fun of: trêu chọc
C. have trouble with: gặp rắc rối
D. keep pace with: bắt kịp

	42
	A
	A. about 
Kiến thức:  Giới từ: be sorry about sth: xin lỗi về
Tạm dịch: Chúng tôi xin lỗi về bất cứ sự bất tiện nào mà việc này gây ra.

	43
	C
	C. the 
Kiến thức:  so sánh nhất
Tạm dịch: Cô dâu chú rể là những người hạnh phúc nhất trong lễ cưới của họ.

	44
	A
	A. deep 
Kiến thức:  collocation: deep admiration (n): sự ngưỡng mộ sâu sắc
Tạm dịch: Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc  vì sự dũng cảm và lòng kiên trì mà thành viên này đã thể hiện trong nỗ lực giải quyết vấn đề này.

	45
	D
	D. didn’t you
Kiến thức:  câu hỏi đuôi 
Tạm dịch: Hôm qua bạn đã mua một cuốn sách, đúng không?

	46
	C
	C. teeth 

Kiến thức:  Idiom: escape by the skin of one’s teeth: may mà thoát nạn
Tạm dịch: Sau khi bị cảnh sát truy đuổi một quãng đường dài, tên tội phạm đã cố xoay sở để thoát nạn trong gang tấc.

	47
	B
	B. precision (n): sự chính xác
Kiến thức:  word choice
Tạm dịch: Chúng tôi không vận hành những máy móc này để đạt hiệu suất tối đa, chúng tôi sử dụng chúng với sự chính xác cao nhất. 
A. provision (n): sự cung cấp
C. determination (n): sự xác định, sự quyết tâm
D. promotion (n): sự thúc đẩy, sự thăng tiến

	48
	C
	C. I need to hand in my report soon.
Question 48: It is necessary for me to hand in my report soon.
Kiến thức:  It’s necessary to V = need to V
Tạm dịch: Tôi cần nộp bản báo cáo của mình sớm.

	49
	D
	D. Minh said that his father was working in the garden then.
Kiến thức:  chuyển câu từ trực tiếp sang gián tiếp
Tạm dịch: Minh nói rằng bố anh ấy lúc đó đang làm việc trong vườn.

	50
	A
	A. The other stamps in my collection are more common than this one.
Kiến thức: câu so sánh 
Tạm dịch: Con tem này hiếm hơn bất cứ con tem nào khác trong bộ sưu tập.
· Các con tem khác trong bộ sưu tập phổ biến hơn con tem này.


